BÀI KIỂM TRA 4 (Bài 4)
1. Đâu không phải đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động là:

a. Các quan hệ việc làm.
b. Các quan hệ lao động và quan hệ liên quan trực tiếp đến lao động.
c. Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.
d. Các quan hệ về học nghề.
2. Chế định “giải quyết tranh chấp lao động” thuộc ngành luật nào:

a. Ngành luật kinh tế. 

b. Ngành luật hôn nhân và gia đình.
c. Ngành luật lao động.
d. Ngành luật tố tụng dân sự.
3. Quyền của người lao động

a. Chấp hành sự điều động hợp pháp của người sử dụng lao động. 

b. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ luật lao động.
c. Thành lập và gia nhập Công đoàn.
d. Thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
4. Nghĩa vụ của người lao động:

a. Thực hiện đúng hợp đồng lao động.
b. Thành lập và gia nhập Công đoàn.

c. Được nhận lương theo thỏa thuận.

d. Tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc.

5. Quyền của người sử dụng lao động:
a. Tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.
b. Khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
c. Tôn trọng và cộng tác với tổ chức công đoàn.
d. Đảm bảo các điều kiện lao động an toàn và vệ sinh cho người lao động.
6. Quan hệ học nghề là?

a. Quan hệ lao động.

b. Quan hệ về quản lý lao động.

c. Quan hệ liên quan đến quan hệ lao động.
d. Quan hệ lao động và quan hệ về quản lý lao động.

7. Việc làm là:

a. Mọi hoạt động lao động trong cơ quan Nhà nước.

b. Mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập.

c. Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm.
d. Mọi hoạt động lao động trong cơ quan hành chính sự nghiệp.

8. Các chế định của Bộ luật Lao động điều chỉnh là:

a. Các quan hệ lao động giữa người làm công ăn lương với người sử dụng lao động.
b. Các quan hệ liên quan đến kinh doanh mua bán.

c. Các quan hệ liên quan đến sự tăng trưởng kinh tế của xã hội.

d. Các quan hệ liên quan đến những giá trị văn hóa dân tộc.

9. Tiền lương lao động là một chế định của ngành luật:

a. Ngành luật dân sự.

b. Ngành luật hành chính.

c. Ngành luật hình sự.

d. Ngành luật lao động.
10. Hợp đồng lao động có:

a. Hai loại.
b. Ba loại.
c. Bốn loại.

d. Năm loại.

11. Hợp đồng lao động loại có lợi nhất cho người lao động là:

a. Hợp đồng có xác định thời hạn.

b. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
c. Hợp đồng theo mùa vụ.

d. Hợp đồng theo công việc nhất định có thời gian dưới 12 tháng.

12. Giao kết hợp đồng lao động có:  (Câu c)
a. Một hình thức.

b. Hai hình thức.

c. Ba hình thức.

d. Bốn hình thức.

13. Thời giờ làm việc tiêu chuẩn trong điều kiện lao động bình thường của Bộ luật Lao động 2019 quy định là:

a. Không quá 10 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.

b. Từ 8 đến 10 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.

c. Tùy thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

d. Không quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần.
14. Thời giờ làm việc ban đêm theo quy định của Bộ luật Lao động được tính từ:

a. Từ 21 giờ đến 4 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.

b. Từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hoặc từ 21 giờ đến 5 giờ sáng tùy theo vùng khí hậu.

c. Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng 
d. Tùy sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

15. Ngành luật nào quy định về hợp đồng lao động:

a. Luật Dân sự.

b. Luật Lao động. (Bộ luật Lao động)
c. Luật Phòng, chống tham nhũng.

d. Luật Hình sự.

16. Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi: (Câu a)
a. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

b. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày.

c. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày.

d. Báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 6 tháng.

17. Tổng số ngày người lao động được nghỉ lễ - Tết trong 1 năm, theo quy định của pháp luật lao động là:

a. Tám ngày.

b. Chín ngày.

c. Mười ngày.

d. Mười một ngày.
18. Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, và lợi ích hợp pháp phát sinh trong quan hệ lao động giữa

a. Người lao động với tập thể lao động. 
b. Tổ chức Công đoàn với người sử dụng lao động.

c. Người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động.
d. Người lao động, tập thể lao động với tổ chức Công đoàn.

19. Khi nghiên cứu về quyền của người sử dụng lao động thì khẳng định nào sau đây là sai

a. Được tuyển chọn người lao động, bố trí công việc theo quy định của pháp luật.

b. Được khen thưởng, xử lí người lao động vi phạm kỉ luật theo quy định của pháp luật.

c. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mọi trường hợp.
d. Được cử đại diện để kí kết thỏa ước lao động tập thể.

20. Người lao động có nghĩa vụ 

a. Chấp hành đúng quy định về an toàn lao động.
b. Hoàn thành những công việc được giao, không quan tâm quy định về an toàn lao động.

c. Tuân theo sự điều động của người sử dụng lao động trong mọi trường hợp.

d. Hoàn thành những công việc được giao, không quan tâm đến môi trường. 

21. Sự thỏa thuận làm phát sinh hợp đồng lao động là

a. Mọi sự thỏa thuận
b. Mọi sự thỏa thuận được lập thành văn bản

c. Mọi sự thỏa thuận nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong lao động 

d. Mọi sự thỏa thuận trong xã hội
22. Những cá nhân, tổ chức có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp lao động trước toà án

a. Người lao động, tập thể lao động, người sử dụng lao động.
b. Tập thể lao động, người sử dụng lao động.

c. Người lao động, người sử dụng lao động.

d. Người lao động, tập thể lao động.

23. Theo quy định của pháp luật lao động, những ngày người lao động được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương:

a. Ngày Giỗ tổ Hùng vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 08 tháng 3).

b.Ngày Giỗ tổ Hùng vương (mùng 10 tháng 3) và ngày Quốc tế lao động(ngày 01 tháng 5). (Hùng Vương)
c. Ngày Chiến thắng  (ngày 30 tháng 4) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

d. Ngày Quốc tế phụ nữ (ngày 08 tháng 3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (ngày 20 tháng 10).

24. Bộ luật Lao động bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh

a. Liên quan trực tiếp đến con người.

b. Liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
c. Liên quan trực tiếp đến môi trường.

d. Liên quan trực tiếp đến thực phẩm.

25. Luật Lao động bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh

a. Trong quá trình lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.
b. Trong quá trình lao động giữa người lao động với người lao động.

c. Trong quá trình lao động giữa người sử dụng lao động với nhau.

d. Trong quá trình lao động giữa người lao động với nhau.

26. Người lao động theo Bộ luật lao động là:

a. Người thuê mướn lao động.

b. Người làm công ăn lương.
c. Người chủ doanh nghiệp.

d. Người cho thuê lại lao động.

27. Người sử dụng lao động là:

a. Người thuê mướn lao động.
b. Người làm công ăn lương.

c. Người đi làm thuê.

d. Người đi làm mướn

28. Quan hệ lao động là quan hệ giữa người với người hình thành trong quá trình:

a. Học tập.

b. Lao động.
c. Sinh hoạt đội nhóm.

d. Tham gia nghiên cứu khoa học.

29. Phương pháp điều chỉnh của Bộ luật Lao động:

a. Phương pháp thoả thuận và phương pháp cấm.

b. Phương pháp mệnh lệnh và phương pháp cấm.

c. Phương pháp cấm và phương pháp cho phép.

d. Phương pháp thoả thuận và phương pháp mệnh lệnh.
30. Công đoàn là tổ chức do những người lao động lập nên, là người đại diện hợp pháp của người lao động, có trách nhiệm tham gia cùng với người sử dụng lao động trong quá trình lao động.

a. Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng lao động.

b. Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. 

c. Để bảo vệ lợi ích của người sử dụng lao động.

d. Để bảo vệ quyền của người sử dụng lao động.

31. Anh B thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không lí do.

Trong trường hợp này anh B đã vi phạm:

A. Hình sự 

B. Hành chính 

C. Dân sự 

D. Kỉ luật
32. Chủ thể của hợp đồng lao động là:

A. Người lao động và đại diện người lao động.

B. Người lao động và người sử dụng lao động.
C. Đại diện người lao động và người sử dụng lao động.

D. (1),(2),(3) đều đúng. (A,B,C đều đúng)
33. Việc giao kết hợp đồng lao động phải tuân theo nguyên tắc nào?

A. Tự do, tự nguyện, bình đẳng

B. Không trái với Pháp Luạt và thỏa ước lao động tập thể

C. Giao kết trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động

D. Tất cả các nguyên tắc đều đúng.
34. Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ:

A. 18 tuổi 

B. 15 tuổi 

C. 14 tuổi 

D. 16 tuổi

35. Đối với lao động nữ, người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động nữ:

A. Kết hôn 

B. Nghỉ việc không lí do
C. Nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

D. Có thai

36. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về:

A. Việc làm có trả lương 

B. Điều kiện làm việc 

C. Quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động 

D. (1), (2), (3) đều đúng (A,B,C đều đúng)
37. Theo quy định của pháp luật lao động, người sử dụng lao động có quyền như thế nào?

A. Có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động 

B. Có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; Có quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc 

C. Có quyền yêu cầu tập thể lao động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; trao đổi với công đoàn về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động 

D. (1), (2), (3) đều đúng (A,B,C đều đúng)
38. Hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thể giao kết bằng lời nói trong trường hợp nào sau đây? (Câu B)
A. Các bên thỏa thuận và lựa chọn hình thức giao kết HĐLĐ bằng lời nói

B. HĐLĐ mùa vụ hoặc công việc có thời hạn dưới 12 tháng

C. Lao động giúp việc trong gia đình

D. Công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng

39. Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì có mấy loại bảo hiểm?

A. Có 3 loại bảo hiểm: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp
B. Có 3 loại bảo hiểm: BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

C. Có 4 loại bảo hiểm: BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

D. Có 2 loại bảo hiểm: BHXH bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp.

40. Anh A là nhân viên phòng kế toán. Do yêu cầu công việc, công ty yêu cầu anh A đi làm thêm giờ vào ngày 01/01/2014 (thời gian làm việc bằng ngày thường, tức là 8h/ngày). 

Vậy anh A được trả lương khi làm thêm giờ như thế nào so với mức lương vào ngày thường?

A. ít nhất bằng 150%        

B. ít nhất bằng 200%

C. ít nhất bằng 180%        

D. ít nhất bằng 300%

41. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được trả lương như thế nào?
A. Ít nhất bằng 150% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

B. Ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm

C. Ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày
D. Ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm.

42. Anh C làm việc tại công ty TNHH May mặc X, công việc: nhân viên kho thành phẩm. Hai bên ký hợp đồng có thời hạn là 12 tháng, hiệu lực từ 01/10/2012 đến 30/9/2013. Đến ngày 01/11/2013, anh C vẫn tiếp tục ở lại làm việc mà hai bên không ký hợp đồng mới. Hợp đồng lao động còn hiệu lực không? (Câu C)
A. Hợp đồng lao động hết hiệu lực, anh C phải nghỉ việc tại Công ty

B. Hợp đồng lao động hết hiệu lực, nếu anh C muốn tiếp tục làm việc thì các bên phải gia hạn hợp đồng

C. Hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn

D. Hợp đồng lao động xác định thời hạn đã hết hạn mà anh C vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty thì hợp đồng đó mặc nhiên được gia hạn bằng thời hạn của hợp đồng đã ký trước đó

43. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động là:

A. Các quan hệ xã hội về sử dụng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động

B. Các quan hệ xã hội liên quan đến việc làm và tiền lương

C. Các quan hệ xã hội liên quan đến quan hệ lao động
D. Các quan hệ xã hội về sử dụng lao động và các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động

44. Theo quy định của pháp luật lao động, người lao động có quyền gì?

A. Có quyền thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn theo Luật Công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo nội quy của doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật 

B. Được bảo hộ lao động, làm việc trong những điều kiện đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh lao động; được nghỉ theo chế độ, nghỉ hàng năm có lương và được Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật 

C. Có quyền đình công theo quy định của pháp luật
 D. (1), (2), (3) đều đúng (A,B,C đều đúng)
45. Theo quy định của pháp luật lao động, người lao động được trả lương trên cơ sở nào? (Câu D)
A. Trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động 
B. Được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc nhưng không được thấp hơn lương tối thiểu do Nhà nước quy định 

C. (A) đúng, (B) sai

D. (A), (B) đều đúng

46. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ nào sau đây?

A. Ốm đau; Thai sản

B. Ốm đau; Thai sản; Hưu trí

C. Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.
D. Ốm đau; Thai sản; Bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất.

47. Khi chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật, người sử dụng lao động phải: (Câu B)
A. Nhận người lao động trở lại làm việc

B. Nhận người lao động trở lại làm việc; trả tiền lương, BHXH, BHYT

C. Nhận người lao động trở lại làm việc; trả tiền lương, BHXH, BHYT; thanh toán ít nhất 02 tháng tiền lương 

D. Thanh toán các khoản do hai bên thỏa thuận

48. Thời gian thử việc đối với công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ tối đa là:

A. 06 ngày

B. 60 ngày

C. 30 ngày
D. Do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

49. Khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động (không xác định thời hạn), người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động:

A. 45 ngày
B. 30 ngày

C. 03 ngày

D. Bất cứ lúc nào người lao động muốn nghỉ việc mà không cần báo trước

50. Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên tối đa là:

A. 90 ngày

B. 60 ngày
C. 30 ngày

D. Do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

51. Theo quy định chung của pháp luật lao động Việt Nam, xét về độ tuổi thì:

A. Người sử dụng lao động và người lao động phải từ đủ 15 tuổi

B. Người sử dụng lao động và người lao động phải từ đủ 18 tuổi

C. Người sử dụng lao động và người lao động phải từ đủ 21 tuổi

D. Người sử dụng lao động phải từ đủ 18 tuổi, người lao động phải từ đủ 15 tuổi
52. Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ nào sau đây?

A. Ốm đau; Thai sản

B. Hưu trí, tử tuất 

C. Ốm đau; Thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất

D. Ốm đau; Thai sản; Bệnh nghề nghiệp; Hưu trí; Tử tuất

53. Những hành vi nào dưới đây là không đúng với Luật lao động:

A. Bắt trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc.
B. Được tham gia bảo hiểm đầy đủ.

C. Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.

D. Được thăm hỏi những lúc ốm đau, bệnh tật.

54. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của luật lao động là:

A. Phương pháp mệnh lệnh - cưỡng chế giữa người sử dụng lao động và người lao động

B. Phương pháp thuyết phục

C. Phương pháp thỏa thuận
D. Phương pháp kinh tế

55. Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động được quy định như thế nào? (Câu A)
A. Tối đa là sáu tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là mười hai tháng.

B. Tối đa là bốn tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt không được quá chín tháng.

C. Tối đa là năm tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm, trường hợp đặc biệt không được quá chín tháng.

D. Tối đa là sáu tháng, trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động, thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là mười hai tháng.

56. Hợp đồng lao động xác định thời hạn được ký tối đa mấy lần?

A. 2 lần
B. 3 lần

C. 4 lần

D. Tùy thuộc vào sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động

57. Công ty X có 10 người lao động, đều làm việc lâu năm tại Công ty X thông qua việc ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do gặp khó khăn trong kinh doanh, Công ty X muốn cho một số người lao động nghỉ việc. Trong số 04 người lao động thuộc các trường hợp sau đây thì Công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật với người nào? (Câu B)
A. Lao động nữ mang thai đang tạm hoãn hợp đồng lao động

B. Người lao động bị tai nạn lao động đang điều trị bệnh nên không thể làm việc được 

C. Người lao động bị kết án tù giam

D. Người lao động thuộc bộ phận có khối lượng công việc không ổn định thì Công ty có thể cho nghỉ miễn là phải báo trước 45 ngày cho người lao động bàn giao và tìm việc làm mới

58. Chị B ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp X, thời hạn là 36 tháng, lương 12 triệu đồng/01 tháng. Ngày 05/5/2014 là ngày hết hạn hợp đồng nhưng chị B vẫn làm việc với công việc và tiền lương như hợp đồng lao động đã ký kết mà không ký mới hợp đồng lao động. Ngày 15/6/2014 chị B chấm dứt hợp đồng lao động với lý do phải chuyển chỗ ở đến nơi khác nên đi lại gặp khó khăn. Chị B có được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không? Thủ tục chấm dứt như thế nào? (Câu C)
A. Thuộc trường hợp bản thân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị B có quyền chấm dứt hợp đồng lao động và phải báo trước 30 ngày

B. Chị B có quyền chấm dứt hợp đồng lao động vì thực tế giữa chị B và Công ty đã không ký mới hợp đồng lao động

C. Không cần lý do chấm dứt hợp đồng lao động và chị B phải báo trước Công ty 45 ngày

D. Lý do chấm dứt hợp đồng lao động không đúng pháp luật và chị B phải thỏa thuận với Công ty về thời hạn chấm dứt, bàn giao công việc, hoàn thành các nghĩa vụ của người lao động trước khi nghỉ

59. Anh An làm thợ điện tại doanh nghiệp dệt M với HĐLĐ có thời hạn 36 tháng. Làm việc được 1 năm, do có giấy phép ra thăm thân nhân ở nước ngoài, anh An xin nghỉ không hương lương trong thời gian 2 tháng, Gíam đốc doanh nghiệp chấp thuận với yêu cầu anh An tìm người thay thế trong thời gian đó. Anh An giới thiệu anh C, bạn cùng học nghề. Sau khi kiểm tra, Gíam đốc chấp thuận anh C vào làm việc thay anh An. Làm việc được 1 tháng, trong một làn trực điện ca ba, do đóng nhầm điện áp gây hỏng máy móc và sản phẩm của doanh nghiệp, anh C bỏ trốn. Khi hết hạn nghỉ, anh An trở lại làm việc thì được doanh nghiệp thông báo toàn bộ sự việc và yêu cầu anh An phải liên đới bồi thường thiệt hại đã xảy ra với tổng số tiền là 20.000.000 đồng. Cho biết trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp trên thuộc về ai? (Câu B)
A. An

B. C

C. An và C liên đới chịu trách nhiệm

D. An và C liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 50% của thiệt hại, 50% còn lại do người sử dụng lao động hỗ trợ cho người lao động

60. Anh A làm thợ điện tại Công ty dệt M với hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng, hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Vào ngày 02/4/2014, trong lần trực điện ca ba, do đóng sai điện áp gây hỏng máy móc và sản phẩm của Công ty, thiệt hại được xác định là 30.000.000 đồng. Công ty yêu cầu anh A phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã xảy ra. Anh A không chấp nhận bồi thường, và đã không đến Công ty làm việc từ ngày 04/4/2014. Công ty đã nhiều lần gọi anh A trở lại làm việc và để giải quyết việc bồi thường thiệt hại nhưng anh A không đến. Ngày 12/5/2014 Công ty ra quyết định sa thải anh A với lý do: tự ý nghỉ việc nhiều ngày không có lý do chính đáng. 

Quyết định sa thải của Công ty có đúng pháp luật không? (Bỏ câu này, câu hỏi trắc nghiệm không nên hỏi quá dài dòng mất tg cho SV)
A. Sai vì hợp đồng lao động của anh A vẫn còn hiệu lực

B. Đúng vì anh A đã tự ý nghỉ việc không có lý do chính đáng từ 04/4/2014 đến 12/5/2014

C. Sai. Công ty không đồng ý cho anh A làm việc tại Công ty thì thực hiện quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, không được sa thải

D. Đúng vì anh A đã gây thiệt hại cho Công ty mà không bồi thường

61. Loại Hợp đồng lao động nào được sử dụng để thực hiện giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động:

A. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

B. Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng.

C. Hợp đồng lao động theo thời vụ (mùa vụ) có thời hạn dưới 12 tháng.

D. Tất cả A, B, C đúng.
62. Nhà nước ta đã có những chính sách gì để bảo hộ người lao động là trẻ em vị thành niên?

A. Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.

 B. Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi làm việc nặng, nguy hiểm, độc hại.

C. Cấm ngược đãi, cưỡng bức người lao động.

D. Tất cả A, B, C đều đúng.
63. Thời gian thử việc đối với công việc cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ tối đa là(trùng cau)
A. 06 ngày

B. 60 ngày

C. 30 ngày
D. Do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

64. Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên tối đa là:

A. 90 ngày

B. 60 ngày
C. 30 ngày

D. Do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động

65. Khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động phải báo trước cho người sử dụng lao động:

A. 45 ngày
B. 30 ngày

C. 03 ngày

D. Bất cứ lúc nào người lao động muốn nghỉ việc mà không cần báo trước
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